
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT Mã HP Ký hiệu Thứ Tiết bđ Số tiết Phòng Lớp Sĩ số Tên học phần Tín chỉ Mã số GV Họ và tên giảng viên Tuần học

1 CT180 H01 2 2 3 302HA5 23V7A5 34 Cơ sở dữ liệu 3 700556 Phạm Thị Xuân Lộc 123**67890123*******

2 CT467 H01 2 2 3 102HA5 22V7A5 30 Quản trị dữ liệu 3 2880 Nguyễn Thị Kim Yến 123**67890123*******

3 FL003 H01 2 2 4 203HA5 23V1A5 37 Pháp văn căn bản 3 (*) 3 1463 Nguyễn Thị Kim Lan 123**678901234******

4 FL212 H01 2 2 4 202HA5 22V1A5 39 Giao tiếp liên văn hóa 3 2142 Đặng Vũ Kim Chi 123**678901234******

5 KL105 H01 2 2 3 201HA5 2363A5 52 Luật so sánh 2 2492 Nguyễn Anh Thư 123**67890123*******

6 KL369 H01 2 2 3 105HA1 2323A5 12 Luật kinh tế 2 2946 Nguyễn Hoàn Hảo 123**67890123*******

7 KL406 H01 2 2 4 301HA5 2263A5 20 Thực hành nghề Luật 2 2388 Lâm Bá Khánh Toàn 123**67890123*******

8 KT207 H01 2 2 4 103HA5 2222A5 61 Mô phỏng tình huống trong KD 3 2709 Huznh Hữu Thọ 123**678901234******

9 KT324 H010 2 2 4 101HA5 2322A5 33 Quản trị marketing 3 1147 Lê Quang Viết 123**678901234******

10 XH024 H03 2 2 3 104HA5 23U7A5 50 Anh văn căn bản 2 (*) 3 2912 Lê Vân Thỷ Tiên 123**67890123*******

11 XH151E H01 2 2 4 204HA5 23W8A5 26 Ứng dụng CNTT trong du lịch 2 1806 Sử Kim Anh 123**67890123*******

11

12 CT178 H01 2 6 3 101HA5 23V7A5 35 Nguyên l{ hệ điều hành 3 2626 Võ Bùi Quốc bảo 123**67890123*******

13 KL132 H01 2 6 3 101HA1 2363A5 69 Pháp luật thương mại 2 2 2946 Nguyễn Hoàn Hảo 123**67890123*******

14 KL211E H01 2 6 3 303HA5 2263A5 40 Luật hiến pháp nước ngoài 2 2682 Võ Thị Phương Uyên 123**67890123*******

15 KT115 H01 2 6 3 103HA5 2223A5 26 Kinh tế phát triển 3 1345 Nguyễn Văn Ngân 123**67890123*******

16 KT337 H01 2 6 3 201HA5 22U7A5 61 Thương mại điện tử 2 1806 Sử Kim Anh 123**67890123*******

17 KT467 H01 2 6 3 102HA1 2323A5 65 Quản l{ nông trại 2 2459 Trần Duy Phát 123**67890123*******

18 XH011 H01 2 6 3 203HA5 23V1A5 37 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2141 Thạch Chanh Đa 123**67890123*******

19 XH189 H01 2 6 3 302HA5 22W8A5 28 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 3 4 2442 Võ Hồng Dũng 123**67890123*******

20 XN206 H01 2 6 3 104HA5 23W8A5 32 Kiến trúc và nghệ thuật TT VN 2 3067 Đào Vũ Hương Giang 123**67890123*******

9

21 CT188 H01 3 2 3 303HA5 23V7A5 35 Nhập môn lập trình Web 3 2455 Lê Văn Quan 123**67890123*******

22 CT300 H01 3 2 3 102HA5 22V7A5 29 Phát triển phần mềm 3 2881 Lê Huznh Quốc Bảo 123**67890123*******

23 FL208 H01 3 2 4 203HA5 23V1A5 37 Đọc - Viết C1.1 3 700723 Nguyễn Thị Việt Anh 123**67890123*******

24 FL225 H01 3 2 3 202HA5 22V1A5 39 Nghe - Nói C1.3 2 1060 Đào Minh Trung 123**67890123*******

25 KL115 H01 3 2 3 302HA5 2263A5 52 Phương pháp KCKH - Luật 2 1891 Đinh Thanh Phương 123**67890123*******
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STT Mã HP Ký hiệu Thứ Tiết bđ Số tiết Phòng Lớp Sĩ số Tên học phần Tín chỉ Mã số GV Họ và tên giảng viên Tuần học

26 KT204 H01 3 2 4 301HA5 2322A5 33 Quản trị nguồn nhân lực 3 1981 Nguyễn Thị Phương Dung 123**678901234******

27 KT205 H01 3 2 4 304HA5 2222A5 36 Quy hoạch tuyến tính 3 1989 Huznh Thị Kim Uyên 123**678901234******

28 KT304 H01 3 2 4 101HA5 2323A5 28 Kinh tế sản xuất 3 2513 Lê Văn Dễ 123**678901234******

29 KT318 H02 3 2 4 201HA5 2223A5 35 Kinh tế nông nghiệp 3 2514 Nguyễn Thùy Trang 123**67890123*******

30 KT362 H01 3 2 4 103HA5 22U7A5 52 Quản trị thương mại 3 2113 Đinh Công Thành 123**678901234******

31 ML019 H01 3 2 3 101HA1 23U7A5 106 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 1885 Phan Thị Phương Anh 123**67890123*******

32 XH562 H01 3 2 3 204HA5 22W8A5 31 Quy hoạch du lịch 2 2324 Nguyễn Mai Quốc Việt 123**67890123*******

12

33 FL222 H01 3 6 3 203HA5 23V1A5 37 Nghe - Nói C1.1 3 1060 Đào Minh Trung 123**67890123*******

34 FL262 H01 3 6 3 202HA5 22V1A5 39 Viết C1.2 2 700723 Nguyễn Thị Việt Anh 123**67890123*******

35 KL371 H01 3 6 3 303HA5 2263A5 34 Luật tố tụng hình sự 2 2750 Cao Thanh Thùy 123**67890123*******

36 KL378 H01 3 6 3 101HA1 2363A5 79 Luật hành chính 3 2 2388 Lâm Bá Khánh Toàn 123**67890123*******

37 KT123E H01 3 6 3 104HA5 2322A5 33 Quản trị sự thay đổi 2 2502 Ong Quốc Cường 123**67890123*******

38 KT243 H01 3 6 3 201HA5 22U7A5 62 Quản trị rủi ro trong thị trường NS 2 2513 Lê Văn Dễ 123**6*890123*******

39 ML018 H01 3 6 3 304HA5 23V7A5 43 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2213 Nguyễn Thị Kim Quế 123**67890123*******

40 ML021 H01 3 6 3 102HA5 22V7A5 29 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 726 Lê Thị Bích Diễm 123**67890123*******

41 TC004 H01 3 6 3 SN1HA7 2323A5 21 Taekwondo 2 (*) 1 1620 Tống Lê Minh 123**67890123*******

42 TC006 H02 3 6 3 SN2HA7 23U7A5 38 Bóng chuyền 2 (*) 1 2732 Nguyễn Lê Trường Sơn 123**67890123*******

43 XH426 H01 3 6 3 302HA5 22W8A5 31 Phát triển du lịch bền vững 2 1851 Huznh Văn Đà 123**67890123*******

44 XN301 H01 3 6 3 204HA5 23W8A5 32 Du lịch cộng đồng và Homestay 2 2485 Lê Thị Tố Quyên 123**67890123*******

12

45 CT178 H01 4 2 3 104HA5 23V7A5 35 Nguyên l{ hệ điều hành 3 2626 Võ Bùi Quốc bảo 123**67890123*******

46 CT300 H01 4 2 3 102HA5 22V7A5 29 Phát triển phần mềm 3 2881 Lê Huznh Quốc Bảo 123**67890123*******

47 FL251 H01 4 2 4 101HA6 22V1A5 39 Tiếng Anh nhà hàng khách sạn 3 2142 Đặng Vũ Kim Chi 123**678901234******

48 KL375 H01 4 2 4 201HA5 2363A5 33 Công pháp quốc tế 3 2491 Dương Văn Học 123**678901234******

49 KL380E H01 4 2 3 302HA5 2263A5 39 Luật an sinh xã hội 2 2562 Võ Thị Bảo Trâm 123**67890123*******

50 KT113 H02 4 2 4 105HA1 23U7A5 74 Kinh tế lượng 3 2443 Võ Hồng Tú 123**678901234******

51 KT244 H01 4 2 3 101HA5 2223A5 27 Phân tích chuỗi CƯ hàng nông sản 2 1282 Phạm Lê Thông 123**67890123*******

52 KT346 H01 4 2 4 202HA5 2222A5 39 Quản trị chiến lược 3 1780 Nguyễn Phạm Tuyết Anh 123**678901234******

53 KT361 H01 4 2 4 103HA5 22U7A5 59 Quản trị thương hiệu 3 2501 Nguyễn Thị Bảo Châu 123**678901234******
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54 KT456 H01 4 2 3 102HA1 2323A5 65 Kinh tế sử dụng đất 2 2174 Khổng Tiến Dũng 123**67890123*******

55 ML019 H02 4 2 3 101HA1 2322A5 50 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 1885 Phan Thị Phương Anh 123**67890123*******

56 XH188 H01 4 2 3 204HA5 22W8A5 28 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 2 4 3077 Dương Hải Long 123**67890123*******

57 XH383 H01 4 2 4 301HA5 23V1A5 32 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn 3 1258 Nguyễn Thái Hữu 12***678901234******

13

58 CT174 H01 4 6 2 203HA5 23V7A5 35 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 2995 Nguyễn Thanh Khoa 123**67890123*******

59 FL250 H01 4 6 2 104HA5 22V1A5 39 Tiếng Anh marketing 3 2442 Võ Hồng Dũng 123**678901234******

60 XH024 H01 4 6 2 101HA5 2323A5 17 Anh văn căn bản 2 (*) 3 2193 Nguyễn Thị Bích Nhi 123**67890123*******

61 XH024 H03 4 6 2 103HA5 23U7A5 50 Anh văn căn bản 2 (*) 3 2912 Lê Vân Thỷ Tiên 123**67890123*******

4

62 CT182 H01 5 2 3 102HA5 22V7A5 26 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 2479 Nguyễn Minh Khiêm 123**67890123*******

63 FL222 H01 5 2 4 203HA5 23V1A5 37 Nghe - Nói C1.1 3 1060 Đào Minh Trung 123**67890123*******

64 FL262 H01 5 2 3 304HA5 22V1A5 39 Viết C1.2 2 700723 Nguyễn Thị Việt Anh 123**67890123*******

65 HG251 H02 5 2 4 202HA5 23U7A6 48 Tổ chức sản xuất và KDNN 3 2445 Trần Quóc Nhân 123**678901234******

66 HG255 H01 5 2 4 103HA5 23U7A5 38 Công nghệ BQ và CB nông-lâm-TS 3 2461 Lê Thị Phương Mai 123**678901234******

67 KL116 H01 5 2 3 303HA5 2263A5 39 Thuật ngữ pháp l{ - tiếng Anh 2 2016 Nguyễn Phan Khôi 123**67890123*******

68 KL404 H01 5 2 3 101HA1 2363A5 76 Luật hợp đồng thông dụng 2 1716 Trương Thanh Hùng 123**67890123*******

69 KT113 H01 5 2 4 201HA5 2323A5 68 Kinh tế lượng 3 2443 Võ Hồng Tú 123**678901234******

70 KT308 H01 5 2 4 301HA5 2222A5 36 Quản trị tài chính 3 1876 Trương Thị Bích Liên 123**678901234******

71 KT339 H01 5 2 4 104HA5 2322A5 32 Kế toán quản trị 1 3 1539 Lê Phước Hương 123**678901234******

72 TC020 H01 5 2 3 SN3KTX 23V7A5 25 Bóng chuyền 3 (*) 1 2862 Nguyễn Minh Khoa 123**67890123*******

73 XH025 H02 5 2 4 204HA5 23W8A5 10 Anh văn căn bản 3 (*) 3 2442 Võ Hồng Dũng 123**678901234******

74 XH557 H01 5 2 3 302HA5 22W8A5 31 Thị trường du lịch 2 3077 Dương Hải Long 123**67890123*******

13

75 FL208 H01 5 6 3 203HA5 23V1A5 37 Đọc - Viết C1.1 3 700723 Nguyễn Thị Việt Anh 123**67890123*******

76 FL225 H01 5 6 3 202HA5 22V1A5 39 Nghe - Nói C1.3 2 1060 Đào Minh Trung 123**67890123*******

77 HG253 H02 5 6 3 103HA5 22U7A7 59 Anh văn chuyên ngành KDNN 2 2442 Võ Hồng Dũng 123**67890123*******

78 KL212E H01 5 6 3 302HA5 2263A5 40 Luật hành chính các nước 2 2980 Dư Phước Thoại 123**67890123*******

79 KL227 H01 5 6 3 201HA5 2363A5 36 Pháp luật tố tụng dân sự 3 1716 Trương Thanh Hùng 123**678901234******

80 KT119 H01 5 6 3 102HA1 2323A5 58 PP. tư duy và kỹ năng giải quyết VĐ 2 1877 Lê Thị Thu Trang 123**67890123*******
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81 TC004 H02 5 6 3 SN1HA7 23U7A5 28 Taekwondo 2 (*) 1 2688 Lê Nguyễn Ngọc Yến 123**67890123*******

82 TC012 H01 5 6 3 SN3KTX 23U7A6 39 Cầu lông 2 (*) 1 2864 Đặng Minh Thành 123**67890123*******

83 XH188 H01 5 6 3 204HA5 22W8A5 28 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 2 4 3077 Dương Hải Long 123**67890123*******

9

84 CT180 H01 6 2 3 302HA5 23V7A5 34 Cơ sở dữ liệu 3 700556 Phạm Thị Xuân Lộc 123**67890123*******

85 FL249 H01 6 2 4 101HA6 22V1A5 37 Tiếng Anh kinh doanh 3 2142 Đặng Vũ Kim Chi 123**678901234******

86 HG251 H01 6 2 4 201HA5 23U7A5 30 Tổ chức sản xuất và KDNN 3 2445 Trần Quóc Nhân 123**678901234******

87 HG255 H02 6 2 4 202HA5 23U7A6 47 Công nghệ BQ và CB nông-lâm-TS 3 2461 Lê Thị Phương Mai 123**678901234******

88 KL124 H01 6 2 4 204HA5 2263A5 39 Luật tài chính nhà nước 3 2978 Trần Thị Ngọc Hân 123**678901234******

89 KL327 H01 6 2 4 101HA1 2363A5 70 Luật đất đai 3 2590 Lâm Thị Bích Trâm 123**678901234******

90 KT109 H01 6 2 3 104HA5 2323A5 36 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 1282 Nguyễn Hữu Tâm 123**67890123*******

91 KT305 H01 6 2 4 101HA5 2223A5 17 Kinh tế môi trường 3 1783 Ngô Thị Thanh Trúc 123**678901234******

92 KT393 H01 6 2 4 304HA5 2222A5 50 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 2910 Lê Ngọc Thanh Tâm 123**678901234******

93 PD321 H01 6 2 4 103HA5 22U7A5 40 Phân tích chuỗi CƯ và chuỗi GTSP 3 2514 Nguyễn Thùy Trang 123**678901234******

94 PD321 H02 6 2 4 301HA5 22U7A6 20 Phân tích chuỗi CƯ và chuỗi GTSP 3 2726 Võ Văn Tuấn 123**678901234******

95 XH189 H01 6 2 3 203HA5 22W8A5 28 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 3 4 2442 Võ Hồng Dũng 123**67890123*******

12

96 CT174 H01 6 6 3 203HA5 23V7A5 35 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 2995 Nguyễn Thanh Khoa 123**67890123*******

97 CT182 H01 6 6 3 102HA5 22V7A5 26 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 2479 Nguyễn Minh Khiêm 123**67890123*******

98 FL250 H01 6 6 3 201HA5 22V1A5 39 Tiếng Anh marketing 3 2442 Võ Hồng Dũng 123**678901234******

99 HG256 H01 6 6 3 204HA5 22U7A5 69 Quản trị và điều hành các TC KTHT 2 2526 Nguyễn Văn Nay 123**67890123*******

100 KL119 H01 6 6 3 101HA1 2363A5 74 Luật hình sự phần riêng 2 2392 Nguyễn Thu Hương 123**67890123*******

101 KL385 H01 6 6 3 202HA5 2263A5 40 Thủ tục hành chính về nhà đất 2 2590 Lâm Thị Bích Trâm 123**67890123*******

102 KT288 H01 6 6 3 104HA5 2222A5 37 Seminar quản trị kinh doanh 2 1280 Lê Tấn Nghiêm 123**67890123*******

103 KT318 H01 6 6 3 103HA5 23U7A5 55 Kinh tế nông nghiệp 3 2514 Nguyễn Thùy Trang 123**678901234******

104 KT465 H01 6 6 3 101HA5 2323A5 40 Phân tích giá trong nông nghiệp 2 1278 Phạm Lê Thông 123**67890123*******

105 TC019 H01 6 6 3 SN1HA7 2322A5 11 Taekwondo 3 (*) 1 1159 Phan Việt Thái 123**67890123*******

106 XH415 H01 6 6 3 301HA5 23W8A5 32 Du lịch sinh thái 2 2006 Nguyễn Trọng Nhân 123**67890123*******

11

107 CT467 H01 7 2 3 202HA5 22V7A5 30 Quản trị dữ liệu 3 2880 Nguyễn Thị Kim Yến 123**67890123*******
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108 KT191 H01 7 2 4 104HA5 2222A5 31 Logistics và quản l{ chuỗi cung ứng 3 5001 Hứa Hồng Thắm 123**678901234******

109 KT411 H01 7 2 4 102HA1 2223A5 62 Phân tích chính sách nông nghiệp 3 2514 Nguyễn Thùy Trang 123**678901234******

110 TC004 H03 7 2 3 SN2HA7 2363A5 36 Taekwondo 2 (*) 1 2688 Lê Nguyễn Ngọc Yến 123**67890123*******

111 TC006 H01 7 2 3 SN3KTX 2323A6 32 Bóng chuyền 2 (*) 1 2340 Đào Vũ Nguyên 123**67890123*******

112 XH025 H01 7 2 4 102HA5 23V7A5 34 Anh văn căn bản 3 (*) 3 2442 Võ Hồng Dũng 123**678901234******

6

113 CT188 H01 7 6 3 102HA5 23V7A5 35 Nhập môn lập trình Web 3 2455 Lê Văn Quan 123**67890123*******

114 KT318 H01 7 6 3 103HA5 23U7A5 55 Kinh tế nông nghiệp 3 2514 Nguyễn Thùy Trang 123**67890123*******

115 TC003 H01 7 6 3 SN1HA7 23V1A5 40 Taekwondo 1 (*) 1 2340 Đào Vũ Nguyên 123**67890123*******

116 XH024 H01 7 6 3 101HA5 2323A5 17 Anh văn căn bản 2 (*) 3 2193 Nguyễn Thị Bích Nhi 123**67890123*******

117 XN302 H01 7 6 3 203HA5 22W8A5 31 Tổ chức sự kiện và Du lịch MICE 2 2672 Nguyễn Thị Bé Ba 123**67890123*******

5
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